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KHAÛO SAÙT SÖÏ HIEÄN DIEÄN ESCHERICHIA COLI SINH β-LACTAMASE 
PHOÅ ROÄNG TREÂN GAØ KHOÛE ÔÛ TÆNH VÓNH LONG

Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung
Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Đại học Cần Thơ

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện để xác định sự hiện diện của E. coli sinh β-lactamase phổ rộng 

(ESBL) và gen mã hóa ESBL trên 120 mẫu phân của gà khỏe thu từ 24 hộ chăn nuôi ở tỉnh Vĩnh 
Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 34,16% (41/120) mẫu dương tính với E. coli sinh ESBL. 101 
chủng E. coli sinh ESBL được chọn để kiểm tra tính nhạy cảm đối với 13 loại kháng sinh bằng phương 
pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả kiểm tra cho thấy các chủng của E. coli sinh ESBL đề kháng cao 
với cefaclor (96,04%), ampicillin (92,08%), cefuroxime (86,14%), trimethoprim+sulfamethoxazole 
(71,29%), streptomycin (69,31%), ofloxacin (58,4%), gentamicin (54,45%) và norfloxacin (52,48%). 
Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn này còn nhạy cảm cao đối với amikacin (99,01%), doxycyline 
(90,09%) và fosfomycin (82,18%). Ba mươi chủng vi khuẩn đa kháng được chọn để xác định các 
gen bla CTX-M, bla TEM và bla SHV mã hóa  β-lactamase phổ rộng bằng phương pháp PCR. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy có 22 chủng vi khuẩn chứa ít nhất một gen mã hóa β-lactamase phổ rộng và 
có 8 chủng vi khuẩn không phát hiện các gen này. Tỷ lệ các gen bla CTX-M và bla TEM hiện diện 
phổ biến trong các chủng vi khuẩn được kiểm tra (lần lượt là 70% và 46,67%). Gen bla SHV hiện 
diện với tỷ lệ thấp (6,67%). Đây là những kết quả đầu tiên về E. coli sinh ESBL phân lập từ gà khỏe 
tại tỉnh Vĩnh Long. 

Từ khóa: Escherichia coli, ESBL, bla SHV, bla TEM, bla CTX-M, Đề kháng kháng sinh, Gà 
khỏe, Tỉnh Vĩnh Long

Investigation on the presence of Escherichia coli producing extended-
spectrum β-lactamase isolated from healthy chicken in Vinh Long province

Bui Thi Le Minh, Luu Huu Manh, Nguyen Nhut Xuan Dung

SUMMARY
This study was carried out to determine the presence of E. coli producing extended-spectrum 

β-lactamase (ESBL) and ESBL encoded gene from 120 fecal samples of the healthy chickens, 
which were collected from 24 chicken raising households in Vinh Long province. The studied 
result showed that 34.16% (41/120) of the samples contained E. coli producing ESBL. 101 
E. coli strains producing ESBL were selected for the investigation of their susceptibility to 13 
antibiotics by the disc diffusion method. The resistance of the E. coli strains   producing ESBL 
was most frequently observed to cefaclor (96.04%), ampicillin (92.08%), cefuroxime (86.14%), 
trimethoprim+sulfamethoxazole (71.29%), streptomycin (69.31%), ofloxacin (58.4%), gen-
tamicin (54.45%) and norfloxacin (52.48%). However, these E. coli strains were highly sensi-
tive with amikacin (99.01%), doxycyline (90.09%) and fosfomycin (82.18%).  30 multi-resistant    
isolates were selected for determination of bla CTX-M, bla TEM and bla SHV genes by  poly-
merase chain reaction (PCR) with the specific primers. The tested result showed that 22 
isolates contained at least one ESBL encoded gene and these genes were not detected in 
8 isolates. The Bla CTX-M and bla TEM genes were frequently detected in the tested E. coli 
isolates (70% and 46.67% respectively). Only 6.67% E. coli containing the bla SHV gene was 
detected. This is the first report for the E. coli strains producing ESBL from the healthy chick-
ens in Vinh Long province. 

Keywords: Escherichia coli, ESBL, bla SHV, bla TEM, bla CTX-M, Antibiotic resistance, 
Healthy chicken, Vinh long province
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự đề kháng kháng sinh do vi khuẩn 

sinh  β-lactamase phổ rộng (extended-spec-
trum β-lactamase: ESBL) là vấn đề đang 
được quan tâm do ESBL có khả năng thủy        
phân các penicillin, cephalosporin từ thế 
hệ I    đến thế hệ III và monobactam ngoại 
trừ carbapenem làm cho vi khuẩn đề kháng 
lại với các kháng sinh này trên cả người 
và vật nuôi (Paterson, 2005). Điều này đã 
gây ra không ít khó khăn cho công tác điều 
trị, gây tổn thất và giảm hiệu quả kinh tế cho 
ngành chăn nuôi. Hiện nay trên thế giới đã 
có rất nhiều công trình nghiên cứu về sự đề 
kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli sinh 
ESBL trên gà. Theo Annemieke Smet et al. 
(2008) kết quả nghiên cứu tại Đức có 27,2% 
(133/489) mẫu phân gà khỏe có sự hiện diện 
của E. coli sinh ESBL. Một nghiên cứu gần 
đây của  Eze Emmanuel et al. (2013) tại 
bang Ebonyi ở Nigeria trên 200 mẫu swab 
phân và ổ nhớp gà thịt, cho kết quả sự hiện 
diện của E. coli ESBL là 36%. Tuy nhiên 
tại Việt Nam các nghiên cứu về vấn đề này 
đa phần chỉ thực hiện trên người ở những 
bệnh viện lớn, có rất ít nghiên cứu về E. 
coli sinh ESBL trên vật nuôi nói chung và 
trên gà nói riêng. Nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm mục tiêu xác định sự hiện diện 
của E. coli sinh ESBL trên gà ở một số hộ 
chăn nuôi gà tại tỉnh Vĩnh Long, xác định sự 
hiện diện một số gen qui định khả năng sinh 
ESBL gây ra sự đề kháng kháng sinh nhóm 
β-lactam trên gà. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
120 mẫu phân gà được thu thập từ 60 gà 

thịt và 60 gà đẻ khỏe ở 24 hộ chăn nuôi tại 4 
huyện gồm Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình và 
Bình Tân - tỉnh Vĩnh Long. Mẫu phân được cấy 
trên môi trường MacConkey agar có bổ sung 
ceftazidime 2mg/l, ủ ở 37oC  trong 24 giờ. Sau 

nuôi cấy, các khuẩn lạc E. coli điển hình được 
khẳng định bằng kiểm tra sinh hóa indol, methyl 
red, voges proskauer và citrate. Việc xác định vi 
khuẩn E. coli sinh ESBL bằng phương pháp đĩa 
kết hợp gồm ceftazidime (30 µg) và ceftazidime 
(30 µg) + clavulanic acid (10 µg) cùng với cefo-
taxime (30 µg) và cefotaxime (30 µg) + clavu-
lanic acid (10 µg), thử nghiệm dương tính nếu 
đường kính của đĩa có clavulanic acid  ≥5mm so 
với đĩa không có clavulanic acid (CLSI, 2014). 

Các chủng vi khuẩn E. coli sinh ESBL phân 
lập được sử dụng để thực hiện kháng sinh đồ 
bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Mười 
ba loại kháng sinh sử dụng trong nghiên cứu 
gồm cefuroxime (30 µg), cefaclor (30 µg), gen-
tamicin (10 µg), streptomycin (10 µg), kanamy-
cin (30 µg), amikacin (30 µg), tetracycline (30 
µg), doxycycline (30 µg), norfloxacin (10 µg), 
ofloxacin (5 µg), fosfomycin (50 µg), trimetho-
prim + sulfamethoxazole (1,25/23,75 µg). Kết 
quả xác định mức độ nhạy cảm, trung gian và 
kháng theo tiêu chuẩn CLSI (2014). 

Các chủng E. coli sinh ESBL đa kháng 
được  chọn để xác định gen mã hóa ESBL. Mẫu 
DNA của vi khuẩn được chiết tách bằng đun 
cách thủy khuẩn lạc trong nước cất khử ion 
ở 100oC trong 10 phút. Nghiên cứu sử dụng 
cặp mồi F:5’-ATGAGTATTCAACATTTC-
CG-3’ và R:5’-TTACTGTCATGCCATCC-3’ 
để khuếch đại đoạn gen bla TEM có chiều 
dài 351 bp (Rasheed et al., 2000); cặp mồi 
F:5’-ACTGAATGAGGCGCTTCC-3’ và R:5’-
ATCCCGCAGATAAATCACC-3’ để khuếch 
đại đoạn gen bla SHV có chiều dài 297 bp 
(Gniadkowski et al., 1998) và  cặp mồi F: 
5’-CGCTTTGCGATGTGCAG-3’ và R: 5’-AC-
CGCGATATCGTTGGT-3’ để khuếch đại đoạn 
gen bla CTX-M có chiều dài 550 bp (Bon-
net et al., 2000). Phản ứng khuếch đại DNA 
được thực hiện trong một chu trình nhiệt: 
tiền biến tính ở 95oC trong 4 phút, theo sau 
là 35 chu kỳ gồm biến tính ở 94oC trong 1 
phút, gắn mồi ở 42oC trong 1 phút, kéo dài 
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ở 72oC trong 7 phút. Sản phẩm PCR được điện 
di trên thạch agarose 1,5% ở 100V trong 3 giờ 
cho đến khi DNA ladder đạt được ¾ chiều dài 
gel (Mary Ann H. Lucena et al., 2012). Sau điện 
di, nhuộm gel bằng dung dịch ethidium bromid 
1% trong 30 phút rồi rửa bằng nước cất trong 15 
phút, chụp ảnh gel dưới tia UV. 

Số liệu được phân tích thống kê bằng Chi 
square test, sử dụng Minitab version 16.0.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả khảo sát sự hiện diện của E. coli  
sinh ESBL trên gà khỏe 

Kết quả trình bày ở bảng 1

    Bảng 1. Tỷ lệ hiện diện của vi khuẩn E. coli  và  E. coli  sinh ESBL trên gà khỏe 
tại tỉnh Vĩnh Long

Loại gà Số mẫu 
khảo sát

E. coli E. coli ESBL

Số mẫu 
dương tính

Tỷ lệ 
dương tính (%)

Số mẫu 
dương tính

Tỷ lệ 
dương tính (%)

Gà thịt 60 58 96,66 10 16,66a

Gà đẻ 60 58 96,66 31 51,66b

Tổng 120 116 96,66 41 34,16

a,b: Những giá trị mang chữ cái khác nhau trên cùng một cột thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống 
kê (P<0,05).

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ E. coli 
sinh ESBL trên gà khỏe là 34,16%, trong 
đó gà đẻ có tỷ lệ dương tính là 51,66%, cao 
hơn ở gà thịt là 16,66% và sự khác biệt này 
có ý nghĩa thống kê (P = 0,000). Theo Hồ 
Thị Việt Thu (2012) E. coli gây bệnh có thể 
lan truyền qua trứng do gà mẹ bị nhiễm, 
hoặc trứng bị vấy nhiễm từ phân, do đó cần 
thu nhặt trứng thường xuyên, giữ cho ổ đẻ 
sạch sẽ, loại bỏ những trứng dính phân hoặc 
trứng bị nứt, cần sát trùng vệ sinh trứng 
trong vòng 2 giờ sau khi đẻ, đảm bảo nhiệt 
độ úm cho gà con và bổ sung đầy đủ chất 
dinh dưỡng. Ngoài ra theo Hetty Blaak  et 
al. (2013), vi khuẩn E. coli sinh ESBL 
không chỉ hiện diện trên gà mà còn có thể 
truyền sang người thông qua môi trường 
xung quanh như trong nguồn nước và các 
động vật khác ở khu vực chăn nuôi mà điển 
hình là ruồi, vì thế khuyến cáo người chăn 
nuôi cần thường xuyên vệ sinh sát trùng 
chuồng trại định kỳ để hạn chế sự hiện diện 

của vi khuẩn E. coli sinh ESBL ngoài môi 
trường. Ngoài ra trong phân gà gồm có E. 
coli thường trú và E. coli gây bệnh (Avian 
pathogenic Escherichia coli: APEC). Khi 
sức đề kháng của gà bị giảm sút, E. coli gây 
bệnh sẽ phát triển mạnh, từ ruột già xâm 
nhập và gây bệnh cho các cơ quan khác. 
3.2 So sánh tỷ lệ E. coli  sinh ESBL trên gà khỏe 
giữa các huyện ở tỉnh Vĩnh Long

Kết quả ở bảng 2 cho thấy gà khỏe ở huyện 
Mang Thít, Long Hồ, Tam Bình và Bình Tân 
có tỷ lệ hiện diện E. coli sinh ESBL lần lượt 
là 54,16%, 35,42%, 29,16% và 16,66%. Qua so 
sánh thống kê về tỷ lệ E. coli sinh ESBL phân 
lập được giữa các huyện, khác biệt là có ý nghĩa 
thống kê (P < 0,05). 

Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Vĩnh Long, tổng đàn gà của toàn tỉnh trên 3 
triệu con, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2013. 
Trong đó, huyện Mang Thít có tổng đàn gà cao 
nhất với 1.008.300 con, huyện Long Hồ có 



25

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXIII SỐ 2 - 2016

545.800 con, huyện Tam Bình 717.200 và huyện 
Bình Tân là 291.100 con (Chi cục Thú y tỉnh 
Vĩnh Long, 2014). Jonas Ghyselinck (2008) cho 
rằng với số lượng lớn đàn gia súc, gia cầm tập 
trung trong một khu chăn nuôi sẽ tạo điều kiện 
cho vi sinh vật có thể lây truyền giữa các cá thể 
trong đàn với nhau và ảnh hưởng đến toàn đàn. 
E. coli  đề kháng kháng sinh có thể tồn tại trong 
môi trường, các nhân tố plasmid và transposon 

là các vector truyền tải gen đề kháng kháng sinh 
phổ biến, từ đó vi khuẩn E. coli có thể nhận 
được gen đề kháng kháng sinh thông qua truyền 
tải ngang. Vì vậy, Mang Thít là huyện tập trung 
đàn gà lớn nhất nên tỷ lệ hiện diện E. coli sinh 
ESBL cao hơn các huyện khác. 

3.3 Kết quả kiểm tra độ nhạy của E. coli  sinh 
ESBL đối với kháng sinh

Bảng 2. Tỷ lệ hiện diện vi khuẩn E. coli  sinh ESBL trên gà khỏe theo huyện

Huyện Tổng số 
mẫu

Gà thịt Gà đẻ
Tỷ lệ 

chung
(%)Số mẫu

Số mẫu 
dương 

tính

Tỷ lệ
(%) Số mẫu

Số mẫu 
dương 

tính

Tỷ lệ
(%)

Mang Thít 24 12 4 33,33 12 9 75 54,16a

Long Hồ 48 24 3 12,5 24 14 58,33 35,41ab

Tam Bình 24 12 2 16,66 12 5 41,66 29,16b

Bình Tân 24 12 1 8,33 12 3 25 16,66b

Tổng 120 60 10 16,66 60 31 51,66
a,b: Những giá trị mang những chữ cái  khác nhau trên cùng một cột thể hiện sự  khác nhau có ý nghĩa 
thống kê (P<0,05).

Bảng 3. Tỷ lệ E. coli  sinh ESBL đề kháng với kháng sinh

Tên kháng sinh

Số chủng kiểm tra (n=101)
Nhạy Trung gian Kháng

Số 
chủng

Tỷ lệ
(%)

Số
 chủng

Tỷ lệ
(%)

Số 
chủng

Tỷ lệ
(%)

Ampicillin 3 2,97 5 4,95 93 92,08
Cefuroxime 12 11,88 2 1,98 87 86,14

Cefaclor 4 3,96 0 0 97 96,04
Gentamicin 42 41,58 4 3,96 55 54,45

Streptomycin 17 16,83 14 13,86 70 69,31
Kanamycin 57 56,44 5 4,95 39 38,61
Amikacin 100 99,1 1 0,99 0 0

Tetracycline 65 64,36 28 27,72 8 7,92
Doxycycline 91 90,09 9 8,91 1 0,99
Norfloxacin 39 38,61 9 8,91 53 52,48
Ofloxacin 35 34,7 7 6,93 59 58,4

Fosfomycin 83 82,18 2 1,98 16 15,84
Trimethoprim+sulfamethoxazole 27 26,73 2 1,98 72 71,29
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Kết quả bảng 3 cho thấy vi khuẩn E. coli 
sinh ESBL nhạy cảm cao với amikacin 99,1%, 
doxycycline 90,09% và fosfomycin 82,18%; 
trong khi đó đề kháng rất cao với các kháng sinh 
nhóm β-lactam, cụ thể là cefaclor 96,04%, am-
picillin 92,08%, cefuroxime 86,14%. Kết quả 
bảng 3 cũng cho thấy vi khuẩn còn đề kháng 
cao với trimethoprim+sulfamethoxazol 71,29% 
và streptomycin 69,31%. Cơ chế kháng thuốc 
phổ biến nhất của các vi khuẩn đường ruột 
gram âm với kháng sinh nhóm β-lactam là sinh 

β-lactamase, chúng có khả năng phá hủy vòng 
β-lactam của các kháng sinh penicillin, cephalo-
sporin bao gồm cả thế hệ thứ 3 và 4, monobac-
tam (Paterson, 2005). Tuy nhiên các β-lactamase 
này bị bất hoạt bởi các chất ức chế β-lactamase 
là clavulanic acid, tazobactam và sulbactam, do 
đó có thể phối hợp kháng sinh β-lactam với các 
chất ức chế β-lactamase này sẽ chống được sự 
đề kháng của các vi khuẩn E. coli sinh ESBL. 

3.4 Kết quả khảo sát sự hiện diện gen bla 
CTX-M, bla TEM và bla SHV 

Bảng 4. Tỷ lệ hiện diện kiểu gen bla CTX-M, bla TEM và bla SHV

Gen
Số chủng vi khuẩn kiểm tra (n=30)

Số chủng vi khuẩn dương tính Tỷ lệ 
 (%)

bla CTX-M 21 70

bla TEM 14 46,67

bla SHV 2 6,67

Khác 8 26,67

Ghi chú: Khác là không phát hiện gen bla CTX-M,  bla TEM và bla SHV

Bảng 4 cho thấy 30 chủng E. coli sinh ESBL 
đa kháng được chọn để xác định gen mã hóa 
ESBL thì sự hiện diện của gen bla CTX-M là 
phổ biến (70%), kế đến là gen blaTEM (46,67%) 
và gen bla SHV có tỷ lệ hiện diện thấp (6,67%). 
Trong đó có 43,33% (13/30) chủng vi khuẩn 
mang đồng thời hai kiểu gen bla TEM và bla 
CTX-M, và 3,33% (1/30) chủng vi khuẩn mang 
đồng thời ba kiểu gen bla TEM, bla CTX-M và 
bla SHV. Điều đó cho thấy khả năng đề kháng 
kháng sinh do E. coli sinh ESBL càng nghiêm 
trọng, gây khó khăn cho công tác điều trị bệnh 
nhiễm khuẩn do E. coli, nhất là giải thích được 
vì sao việc sử dụng các cephalosporin phổ rộng 
kém hiệu quả. 

Kết quả nghiên cứu của Hồ Thị Kim Hoa và 
ctv. (2013) trên 15 mẫu phân gà cho thấy sự hiện 
diện của gen bla TEM là 93,33% (14/15), bla 
SHV là 13,33% (2/15), các mẫu dương tính với 
bla SHV đều dương tính với bla TEM và không 

phát hiện gen bla CTX-M. Như vậy, so với kết 
quả nghiên cứu tại Vĩnh Long thì gen bla CTX-
M phát hiện với tỷ lệ cao và gen bla SHV phát 
hiện với tỷ lệ thấp, điều này cho thấy địa điểm 
nghiên cứu khác nhau thì tỷ lệ hiện diện của các 
gen đề kháng kháng sinh cũng khác nhau. Vì 
vậy cần có các nghiên cứu gen đề kháng kháng 
sinh ở các vùng miền khác nhau ở Việt Nam để 
có số liệu dịch tể về các gen đề kháng kháng 
sinh trên gà.

IV. KẾT LUẬN
Đây là báo cáo đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Long 

cho thấy có sự hiện diện của vi khuẩn E. coli 
sinh ESBL trong đàn gà của tỉnh. Kết quả kiểm 
tra tính nhạy cảm của vi khuẩn đối với một số 
loại kháng sinh sẽ là cơ sở giúp cho người chăn 
nuôi chọn lựa kháng sinh trong điều trị bệnh cho 
gà.
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